
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Vũ Thiên An 08/09/2011 007 01

2 Hồ Hải Anh 22/03/2011 018 01

3 Nguyễn Huỳnh Anh 19/08/2011 024 01

4 Phạm Hoàng Lâm Anh 29/05/2011 026 01

5 Hoàng Hữu Gia Bảo 04/11/2011 065 03

6 Nguyễn Thị Thanh Bình 01/07/2011 081 03

7 Nguyễn Trí Dũng 22/05/2011 099 04

8 Phạm Hoàng Quỳnh Dương 20/09/2011 108 04

9 Lê Quang Đạt 01/05/2011 119 05

10 Nguyễn Hoàng Gia 28/08/2010 132 05

11 Phan Thị Thu Hà 06/11/2011 145 06

12 Vũ Khả Hân 08/03/2011 167 07

13 Nguyễn Đăng Huy 17/09/2010 183 07

14 Võ Đình Khánh Hưng 20/11/2011 198 08

15 Trần Vũ Khang 13/03/2011 223 09

16 Trần Hoàng Thụy Khanh 24/06/2011 228 09

17 Nguyễn Hoàng Anh Khoa 23/09/2011 236 09

18 Võ Đăng Khoa 19/05/2011 242 09

19 Nguyễn Hoàng Linh 26/07/2011 267 10

20 Nguyễn Trương Uyên Linh 27/08/2011 277 11

21 Lê Đình Mạnh 12/01/2011 289 11

22 Phạm Đức Minh 03/11/2011 294 11

23 Nguyễn Trần Diễm My 22/02/2011 306 12

24 Nguyễn Hoài Nam 07/06/2011 317 12

25 Nguyễn Ngô Vạn Gia Ngân 01/07/2011 324 12

26 Lã Minh Nghĩa 10/10/2010 335 13

27 Võ Công Nguyên 30/12/2011 347 13

28 Nguyễn Thanh Nhàn 06/04/2011 358 14

29 Trần Bảo Nhi 30/01/2011 365 14

30 Nguyễn Hữu Phát 01/06/2011 386 15

31 Phan Gia Phú 27/04/2011 396 15

32 Trần Hoàng Huyên Phương 21/07/2011 414 16

33 Bùi Hoàng Minh Quân 09/06/2011 434 16

34 Bùi Anh Quyền 26/10/2011 442 17

35 Lâm Kim Thành 01/07/2011 465 18

36 Bùi Phương Thảo 11/02/2011 470 18

37 Trần Lê Quỳnh Thy 02/10/2011 500 19

38 Nguyễn Quốc Tín 25/11/2011 503 19

39 Phạm Ngọc Bảo Trân 09/06/2011 517 20

40 Mai Minh Trí 07/11/2011 522 20

41 Võ Trần Tuyết Tùng 11/09/2011 552 21

42 Trần Hoàng Huyên Vi 21/07/2011 570 21

43 Phan Ngô Tuấn Vinh 29/03/2011 575 22

44 Nguyễn Thị Thúy Vy 20/10/2011 589 22

Danh sách này có: 44 học sinh.
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